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CHƯƠNG V : CHẤT KHÍ


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là sai?

A. Lực tương tác phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau

B. Lực hút phân tử có thể nhỏ hơn lực đẩy phân tử

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử

D.Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử

Câu 2: câu nào sau đây nói về chuyển động phân tử ở các thể khác nhau là không đúng?

A. Các phân tử chất rắn dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định

B. Các phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể di chuyển được

C. Các phân tử chất khí không dao động xung quanh các vị trí cân bằng

D. Các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí đều chuyển động hỗn độn như nhau

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của phần tử vật chất ở thể khí?

A. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng

B. Chuyển động hỗn độn và va chạm vào thành bình gây ra áp suất lên thành bình

C. Chuyển động hỗn độn xung quanh các vị trí cân bằng cố định

D. Chuyển động hỗn độn và giữa hai lần va chạm quĩ đạo của phân tử khí là đường thẳng

Câu 4: Chất khí được xem là khí lí tưởng khi nào?

A. Các phân tử được coi là chất điểm

B. Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm

C. Các phân tử khí tương tác với nhau cả khi không va chạm
D. Cả A và B

Câu 5: Tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?

A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng theo mọi phương

B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của chất lỏng càng cao

C. Lực tương tác phân tử yếu hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn
D. Các tính chất A, B, C

Câu 6: Tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất rắn?

A. Dao  động quanh vị trí cân bằng xác định


C. Lực tương tác phân tử mạnh

B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
D. Các tính chất A, B, C

Câu 7: Để xác định trạng thái của một lượng khí ta cần xác định các thông số nào?

A. Thể tích, áp suất, khối lượng



B. Nhiệt độ tuyệt đối, thể tích, áp suất

C. Áp suất, nhiệt độ tuyệt đối, khối lượng


D. Khối lượng, nhiệt độ tuyệt đối, thể tích

Câu 8:  Trong các quá trình biến đổi trạng thái sau đây, quá trình nào không phải là quá trình đẳng nhiệt?

A. Làm lạnh khí trong một bình kín


C. Phơi nắng quả bóng quả bóng căng lên
B. Ấn nhanh pittông để nén khí trong xilanh

D. Các quá trình A, B, C

Câu 9: Chọn câu đúng khi nén khí đẳng nhiệt?

A. Áp suất tỉ lệ thuận với thể tích

C. Số phân tử trong đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với áp suất

B. Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ
D. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi

Câu 10: Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình của định luật Bôi-lơ–Ma-ri-ôt?

A. pV = hằng số

B. p1V1 = p2V2

C.


D. 

Câu 11: Quá trình biến đổi trạng thái nào dưới đây là quá trình đẳng tích?

A. Đun nóng khí trong một bình không đậy kín

C. Bóp bẹp quả bóng bay

B. Nén khí trong một xilanh



D. Đun nóng khí trong một bình thuỷ tinh kín
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Câu 12: Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt?

A.                              B.



C.   


D.
Câu 13: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ:

A. p ~ T 

B. 
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p

 = hằng số 

C. p ~ t 

D. p1T2 = p2T1. 
Câu 14: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó :

A. Nước đông đặc thành đá.  


B. tất cả các chất khí hóa lỏng.  

C. tất cả các chất khí hóa rắn.  

D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại.

Câu 15: Khi tăng áp suất của một lượng khí có thể tích không đổi lên 2 lần thì:

A. Nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng lên 2 lần


C. Tỉ số p/T tăng lên 2 lần

B. Nhiệt độ tuyệt đối của khí giảm 2 lần



D. Tỉ số p/T giảm 2 lần

Câu 16: Quá trình đẳng áp có đặc điểm:
A. Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tọa độ trong hệ tọa độ (p, T)

B. Nhiệt độ không đổi thì thể tích giảm

C. Thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T

D. Công thức 
 = const
Câu 17: Đồ thị sau có các quá trình ( 2 (3( 1 ( 2 ) theo thứ tự nào sau đây .( hình vẽ)

A. Đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích.
B. Đẳng nhiệt, đẳng tích,đẳng áp.

C. Đẳng áp, đẳng tích, đẳng nhiệt. 
D. Đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt.

Câu 18: Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp?
A. pV = hằng số

B. 
[image: image8.wmf]T

p

 = hằng số

C. 
[image: image9.wmf]T

V

 = hằng số
D. 
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pV

 = hằng số

Câu 19: Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương:

Câu 20: Nhiệt độ của một lượng khí tăng từ 20 0C đến 60 0C. Nếu áp suất được giữ không đổi, thể tích của nó sẽ:

A. Tăng gấp ba





B. Tăng hơn gấp ba


C. Tăng ít hơn gấp ba




D. Không thay đổi

Câu 21: Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất?

A. Tăng 4 lần.  
B. giảm 4 lần

  
C. giảm 9 lần.  
         
D. không đổi. 

Câu 22: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp=50 kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là :

A. 40 kPa.   

B. 60 kPa.  


C. 80 kPa.              

D. 100 kPa.

Câu 23: Biết thể tích của một lượng khí không đổi. Chất khí ở 27 0C có áp suất p. Phải đun nóng chất khí đến nhiệt độ nào thì áp suất tăng lên 2 lần?
A. 54 0C


B. 227 0C


C. 327 0C


D. 600 0C 

Câu 24: Một lượng hơi nước ở 100 0C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 150 0C đẳng tích thì áp suất của khí trong bình là :

A. 1,5 atm.  

B. 1,134 atm.  


C. 4,75 atm.            

D. 5,2 atm.

Câu 25: Khi đun nóng đẳng áp một khối khí để nhiệt độ tăng thêm 5 0C thì thể tích tăng thêm 1/60 thể tích khí ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là:
A. 300 0C


B. 600 0C


C. 27 0C


D. 81 0C

Câu 26: Trước khi nén, hỗn hợp khí trong một bình kín có áp suất 1 atm, nhiệt độ 27 0C. Sau khi nén thể tích giảm đi 8 lần và áp suất là 12 atm. Nhiệt độ của hỗn hợp khí sau khi nén là:
A. 450 0C


B. 177 0C


C.  177 K


D. 200 K
Câu 27: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 27oC và áp suất 0,6 atm. Khi đèn sáng, áp suất khí trong bình là 1 atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích bóng đèn không đổi , nhiệt độ của khí trong đèn khi sáng là :

A. 500oC.  

B. 227oC.  


C. 450oC.  
             
D. 380oC.

Câu 28: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27 0C thì thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, nhiệt độ tăng đến 60 ​0C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần:

A. 2,775.   

B. 3,2. 



C. 2,24.  


D. 2,85.

Câu 29: Một khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở 27oC áp suất 1atm, biến đổi qua hai quá trình: quá trình đẳng tích, áp suất tăng gấp 2 lần; rồi quá trình đẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lít. Nhiệt độ sau cùng của khối khí là:

A. 900 0C.  

B. 81 0C.  


C. 627 0C.  
       
        
D. 427 0C.

Câu 30: Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 47oC đến 367oC, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là :

A. 1,5.106  Pa.         
B. 1,2.106  Pa.           

C. 1,8.106  Pa.         

D. 2,4.106  Pa.   

Câu 31: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào:

A. nằm yên không chuyển động  

B. chuyển động sang phải  

C. chuyển động sang trái  


D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét

Câu 32: Một bọt khí có thể tích 1,5 cm³ được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 10³ kg/m³, áp suất khí quyển là po = 100kPa và g = 10 m/s².


A. 15cm³

B. 15,5cm³

C. 16cm³

D. 16,5cm³

Câu 33: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng po = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng: 


A. 20cm

B. 23cm

C. 30cm

D. 32cm

Câu 34: Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270 cm³ gắn với ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1 cm². Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 0 °C giọt thủy ngân cách đầu A nối với bình cầu 30cm, hỏi khi nung bình đến 10°C thì giọt thủy ngân di chuyển một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài.


A. 130cm

B. 30cm

C. 60cm

D. 100cm

Câu 35: Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5MPa và nhiệt độ 370C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm được bao nhiêu quả bóng bay?

A. 214  

B. 150  

C. 219  

D. 188

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Một lượng khí lí tưởng, ở trạng thái ban đầu với các thông số p1 = 3.105 Pa, V1 = 10 lít, T1 = 27 0C. Chất khí thực hiện các giai đoạn biến đổi nối tiếp nhau sau đây:

· Được làm nóng đẳng tích tới nhiệt độ T2 = 2T1 và áp suất p2.

· Dãn đẳng nhiệt tới áp suất p3 = p1 và thể tích V3.

· Được làm nguội đẳng áp tới nhiệt độ T1 và thể tích V

a) Tính giá trị của các thông số trạng thái ở cuối mỗi giai đoạn

b) Vẽ đường biểu diễn các giai đoạn biến đổi trên đồ thị p-V, trên đồ thì p-T và trên đồ thì V-T

Bài 2: Trên hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng trong hệ tọa độ (p, V). Với T1 = 200 K, p1 = 2 atm, V1 = 4 dm3, T2 = 400 K, V3 = 16dm3. 

a) Mô tả các quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đó?

b) Xác định các thông số của trạng thái 2, 3 và trạng thái 4?

c) Vẽ đồ thị biểu diến các quá trình trên trong hệ tọa độ (p, T) và trong hệ tọa độ (V, T)

Bài 3: Tính nhiệt độ trên đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3140 m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và khối lượng riêng của không khí ở trên đỉnh núi là 0,74 kg/m3. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3.
Bài 4: Trong xilanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 47 0C và áp suất 0,7 atm

a) Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm đi 5 lần và áp suất tăng lên tới 8 atm. Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén?

b) Người ta tăng nhiệt độ của khí lên đến 273 0C và giữ cố định pittông thì áp suất của khí khi đó là bao nhiêu?

Bài 5: (Dành cho lớp A1 và A2)  Một xi lanh kín hai đầu nằm ngang được chia thành 2 phần bằng nhau bởi một pit tông cách nhiệt. Mỗi phần có độ dài bằng 48cm, chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ 370C và áp suất 1atm. 

a) Muốn cho pit tông trong xi lanh dịch chuyển đi 2cm thì cần phải nung nóng khí ở một phần của xi lanh lên bao nhiêu? Tính áp suất của khí sau khi pit tông dịch chuyển.

b) Nung nóng khí ở một phần xi lanh thêm 300C và làm lạnh khí ở phần kia đi 100C. Hỏi pit tông di chuyển một đoạn bao nhiêu và về phía nào?
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